II. KẾ HOẠCH NGÀY:
1. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC NHÁNH II 
Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 18/8 đến 22/8/2025
Giáo viên thực hiện: Đinh Thị Thanh Thủy

Thứ hai, ngày 18 tháng 8 năm 2025
Hoạt động học: Rèn kỹ năng đội hình đội ngũ nâng cao: xếp hàng theo tổ, đổi đội hình theo tín hiệu (tiếng xắc xô, ký hiệu tay...).
Lĩnh vực: Phát triển thể chất


1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết cách xếp hàng theo tổ, di chuyển đúng vị trí, đổi đội hình theo tín hiệu (tiếng xắc xô, ký hiệu tay...).
- Trẻ thực hiện đúng, nhanh nhẹn khi đổi đội hình. Phối hợp tốt với bạn trong tổ, giữ trật tự khi di chuyển.
- Trẻ hứng thú tham gia, tích cực luyện tập, có ý thức kỷ luật.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô:
+ Xắc xô.
+ Vạch kẻ sẵn trong lớp để định vị hàng.
- Tâm thế:
+ Trẻ mặc trang phục thoải mái, tinh thần vui vẻ.
3. Tổ chức:
* HĐ 1: Khởi động – Gây hứng thú
- Cô cho trẻ chơi trò "Đi và dừng" kết hợp nhạc.
- Khi nhạc dừng, trẻ phải đứng yên, nghe cô ra hiệu (vỗ xắc xô 2 lần = xếp hàng; xắc xô lắc liên tục kết hợp tay phải đưa lên cao trẻ chạy về hàng tổ).
- Trò chuyện:
  + Con biết xếp hàng như thế nào để ngay ngắn không?
  + Khi đổi đội hình, con sẽ làm gì?
* HĐ 2: Hướng dẫn kỹ năng đội hình đội ngũ nâng cao
- Xếp hàng theo tổ:
+ Cô làm mẫu chậm → nhanh.
+ Giải thích quy tắc: đứng thẳng, tay đặt sau lưng, cách bạn trước 1 cánh tay.
+ Từng tổ thực hành → cả lớp cùng thực hiện.
-  Đổi đội hình theo tín hiệu:
+ Tín hiệu 1: Tiếng xắc xô → Xếp thành 2 hàng ngang.
+ Tín hiệu 2: Ký hiệu tay giơ cao → Xếp thành vòng tròn.
+ Cô làm mẫu, giải thích chỗ đứng của từng tổ.
+ Trẻ thực hành theo từng tín hiệu, ban đầu chậm, sau nhanh dần.
- Trò chơi vận dụng – “Nghe hiệu lệnh, đổi nhanh”
+ Luật chơi: Cô phát tín hiệu bất kỳ, trẻ phải nhanh chóng di chuyển đúng đội hình.
+ Thực hiện 3–4 lần, đổi tốc độ để tăng thử thách.
+ Khen tổ nhanh, đúng, trật tự nhất.
* HĐ 3: Hồi tĩnh
- Cả lớp đi chậm vòng tròn, hít thở sâu, nghe nhạc nhẹ.
- Cô nhận xét: tổ nào xếp nhanh, bạn nào chú ý, nhắc nhở nhẹ nhàng bạn chưa đúng.
- Củng cố: nhắc lại tên các tín hiệu và đội hình đã luyện.
- Dặn trẻ về nhà có thể chơi cùng bố mẹ, anh chị để nhớ cách xếp hàng.
Đánh giá trẻ hàng ngày:





Thứ ba,  ngày 19 tháng 8 năm 2025
Hoạt động học: Tìm hiểu nội quy lớp học.
Lĩnh  vực: Phát triển nhận thức

1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết một số nội quy trong lớp học (giữ trật tự, giơ tay khi muốn phát biểu, cất đồ dùng đúng chỗ, không chạy nhảy trong lớp...).
- Trẻ thực hiện đúng nội quy khi tham gia các hoạt động. Biết lắng nghe và tuân thủ hiệu lệnh của cô.
- Trẻ có ý thức giữ gìn trật tự, yêu quý bạn bè, giữ gìn lớp học sạch sẽ.
2. Chuẩn bị
- Tâm thế: Trẻ thoải mái, vui vẻ.
- Đồ dùng:
+ Tranh, ảnh minh họa các nội quy lớp học.
+ Thẻ mặt cười/mặt buồn để trẻ đánh giá tình huống.
- Địa điểm: Lớp học sạch sẽ, gọn gàng.
3. Tiến hành
* HĐ 1: Hát “Vui đến trường”
- Cô cùng trẻ hát bài  “Vui đến trường”.
- Cô hỏi:
+ Khi đến lớp, con cần làm gì để mọi người yêu quý?
+ Nếu chạy nhảy trong lớp, có nguy hiểm không?
* HĐ 2: Tìm hiểu nội quy lớp học
- Cô cho trẻ xem tranh minh họa các hành vi đúng – sai.
- Trò chuyện gợi mở:
+ Trong tranh, bạn nhỏ đang làm gì?
+ Việc làm này đúng hay sai?
+ Nếu đúng, chúng ta nên làm theo thế nào? Nếu sai, cần sửa ra sao?
- Cô giới thiệu một số nội quy chính của lớp:
1. Đi học đúng giờ.
2. Giữ trật tự khi cô giảng bài.
3. Giơ tay khi muốn phát biểu.
4. Cất đồ dùng đúng chỗ.
5. Không xô đẩy, đánh bạn.
* HĐ 3: Luyện tập – Trò chơi “Đúng hay sai”
- Cô giơ thẻ hình ảnh tình huống, trẻ giơ thẻ mặt cười nếu hành vi đúng, mặt buồn nếu sai.
- Cô và trẻ cùng sửa lại tình huống sai.
- Chơi 2–3 lần để trẻ ghi nhớ.
- Cả lớp đứng thành vòng tròn, chuyền quả bóng và nói 1 điều con sẽ thực hiện để giữ nội quy lớp học.
- Cô nhận xét, khen những trẻ nhớ và thực hiện tốt nội quy.
- Củng cố lại nội quy lớp học.
- Dặn trẻ ngày mai đến lớp nhớ thực hiện đúng nội quy đã học.
Đánh giá trẻ hàng ngày:












Thứ tư,  ngày 20 tháng 8 năm 2025
Hoạt động học: Rèn kỹ năng sắp xếp đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định
Lĩnh vực: Phát triển TC-KNXH

1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết các loại đồ dùng cá nhân của mình (ba lô, mũ, áo khoác, dép, bình nước...). Trẻ biết vị trí quy định để cất từng loại đồ dùng trong lớp.
- Trẻ biết tự sắp xếp, cất gọn đồ dùng cá nhân đúng nơi, ngăn nắp. Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ vị trí để đồ.
- Hình thành thói quen gọn gàng, ngăn nắp, tự giác.
2. Chẩn bị:
- Tâm thế: Trẻ vui vẻ, sẵn sàng tham gia.
- Đồ dùng:
+ Một số đồ dùng cá nhân mẫu (ba lô, mũ, áo khoác, dép, bình nước...).
+ Các vị trí để đồ được dán nhãn, đánh dấu bằng hình ảnh.
+ Tranh ảnh minh họa việc cất đồ đúng/sai quy định.
- Địa điểm: Trong lớp học, khu vực để đồ của trẻ.
3. Tiến hành:
* HĐ 1: Trò chơi “Ai nhanh hơn”
- Cô và trẻ cùng chơi trò “Ai nhanh hơn” (trẻ chạy quanh lớp, khi có hiệu lệnh thì đứng vào vị trí để đồ của mình)
- Trò chuyện gợi mở:
+ Mỗi ngày đến lớp, con mang theo những đồ dùng gì?
+ Con thường để đồ dùng của mình ở đâu?
* HĐ 2: Hướng dẫn kỹ năng sắp xếp đồ dùng cá nhân
- Cô cho trẻ quan sát các vị trí để đồ dùng trong lớp.
- Giới thiệu từng vị trí:
+ Ngăn để ba lô.
+ Giá treo áo khoác, mũ.
+ Giá để dép, bình nước.
- Cô làm mẫu: cất từng loại đồ dùng vào đúng nơi quy định.
- Trẻ tập làm theo, cô hướng dẫn và sửa sai.
* HĐ 3: Trò chơi “Sắp xếp nhanh – Đúng”
- Cách chơi:
+ Cô phát đồ dùng ngẫu nhiên cho trẻ (hoặc để đồ dùng ở nhiều chỗ).
+ Khi có hiệu lệnh, trẻ phải nhanh chóng cất vào đúng nơi quy định.
- Luật chơi: Ai nhanh và đúng được khen.
- Chơi 2–3 lần, thay đổi vị trí để tăng hứng thú.
- Cô cùng trẻ đi tham quan góc để đồ, nhận xét đã gọn gàng chưa.
- Hát bài “Bạn ơi bạn hãy giữ gìn” nhẹ nhàng, vừa hát vừa dọn góc đồ dùng.
- Cô củng cố lại cách sắp xếp đồ dùng cá nhân.
- Dặn trẻ về nhà tập để đồ dùng của mình gọn gàng, đúng chỗ.
Đánh giá trẻ hàng ngày:













Thứ năm,  ngày 21 tháng 8 năm 2025

Hoạt động học: Thực hành sử dụng đồ dùng ăn uống thành thạo, mời cô và bạn khi ăn.
Lĩnh vưc: Phát triển thể chất

1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết tên và công dụng của các đồ dùng ăn uống (bát, thìa, cốc, đĩa…). Trẻ hiểu và thực hành được thao tác sử dụng đồ dùng ăn uống một cách thành thạo, gọn gàng, vệ sinh. Trẻ biết cách mời cô, mời bạn trước khi ăn.
- Sử dụng thìa, bát, cốc đúng cách, không làm rơi vãi thức ăn, nước uống. Kỹ năng giao tiếp lễ phép, biết nói lời mời và cảm ơn. Rèn kỹ năng phối hợp tay–mắt khi xúc, múc, cầm cốc uống nước.
- Hình thành thói quen ăn uống văn minh, gọn gàng, tôn trọng mọi người. Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
2. Chuẩn bị
- Tâm thế: Trẻ thoải mái, sẵn sàng tham gia hoạt động.
- Đồ dùng: Bộ đồ ăn bằng nhựa hoặc inox an toàn cho trẻ (bát, thìa, cốc, khay…), khăn lau miệng, khăn trải bàn.
- Đồ ăn mẫu: Cháo, cơm, canh hoặc món ăn mềm dễ xúc (có thể thay bằng cơm giả, thức ăn mô hình khi tập luyện).
- Video/hình ảnh minh họa cách sử dụng đồ ăn uống đúng cách.
- Bài hát/nhạc nhẹ tạo không khí vui vẻ khi ăn.
3. Tiến hành
* HĐ 1: Ổn định – Gây hứng thú
- Cô mở một đoạn video/hình ảnh về các bạn nhỏ ăn uống vui vẻ, gọn gàng.
- Cô trò chuyện:
+ Các con thấy các bạn trong video đang làm gì?
+ Các bạn sử dụng những đồ dùng gì để ăn uống?
+ Trước khi ăn các bạn đã làm gì?
- Giới thiệu hoạt động: “Hôm nay chúng mình sẽ cùng thực hành sử dụng đồ dùng ăn uống thật khéo léo và biết mời cô, mời bạn trước khi ăn nhé!”

* HĐ 2: Quan sát – Đàm thoại
- Cô cho trẻ quan sát bộ đồ ăn uống và hỏi:
+ Đây là gì? Dùng để làm gì?
+ Khi ăn chúng mình cầm thìa như thế nào?
+ Khi uống nước cầm cốc ra sao?
- Cô giới thiệu và làm mẫu từng thao tác:
1. Ngồi ngay ngắn, hai chân chạm đất.
2. Tay phải cầm thìa, tay trái giữ bát.
3. Xúc vừa lượng thức ăn, không để rơi vãi.
4. Uống nước từ từ, không đùa nghịch.
5. Trước khi ăn, mời cô, mời bạn: “Con mời cô, mời các bạn ăn cơm ạ!”
- Cho trẻ nhắc lại lời mời.
* HĐ 3: Thực hành – Luyện tập
- Cô chia trẻ thành nhóm nhỏ, phát đủ đồ dùng.
- Trẻ thực hành ăn thử món ăn mềm hoặc thức ăn giả, thực hành mời cô, mời bạn.
- Cô quan sát, chỉnh sửa tư thế ngồi, cách cầm thìa, cầm cốc.
- Khuyến khích trẻ giúp đỡ bạn còn lúng túng.
- Trò chơi “Ai khéo hơn”: Nhóm nào ăn gọn gàng, không làm rơi vãi sẽ được tuyên dương.
- Trò chơi “Nghe nhanh – Làm đúng”: Cô nói tên đồ dùng, trẻ nhanh chóng giơ đúng đồ dùng đó lên.
- Cô nhận xét tinh thần tham gia và kỹ năng của từng nhóm.
- Nhắc lại các bước khi ăn và lời mời trước khi ăn.
- Khen ngợi, động viên trẻ thực hiện hàng ngày ở lớp và ở nhà.
- Kết thúc bằng bài hát “Mời bạn ăn” để tạo không khí vui vẻ.
Đánh giá trẻ hàng ngày:







Thứ sáu, ngày 22 tháng 8 năm 2025
Hoạt động học: Rèn kỹ năng đánh răng đúng quy trình
Lĩnh vực: Phát triển thể chất

1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết vì sao cần đánh răng và lợi ích của việc đánh răng hàng ngày. Trẻ biết tên và công dụng của các đồ dùng đánh răng (bàn chải, kem đánh răng, cốc nước). Trẻ nhớ và thực hiện được các bước đánh răng đúng quy trình.
- Cầm bàn chải đúng cách, đưa bàn chải theo hướng đúng. Súc miệng, nhổ nước đúng cách, giữ vệ sinh cá nhân và khu vực rửa. Rèn kỹ năng tự lập, chăm sóc bản thân.
- Hình thành thói quen vệ sinh răng miệng hàng ngày. Yêu thích và hứng thú khi thực hiện hoạt động.
2. Chuẩn bị
- Tâm thế: Trẻ thoải mái, sẵn sàng tham gia hoạt động.
- Đồ dùng: Mỗi trẻ một bộ bàn chải – kem đánh răng – cốc súc miệng; chậu nước sạch; khăn mặt; gương.
- Hình ảnh/video minh họa quy trình đánh răng đúng cách.
- Bài hát về vệ sinh răng miệng “Bé tập đánh răng”
3. Tiến hành
* HĐ 1: Hát “Bé tập đánh răng” 
- Cô mở bài hát “Bé tập đánh răng”, cho trẻ vận động minh họa theo nhạc.
- Cô trò chuyện:
+ Các con vừa hát bài gì?
+ Chúng mình đánh răng để làm gì?
+ Nếu không đánh răng thì điều gì sẽ xảy ra?
- Giới thiệu hoạt động: “Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con cách đánh răng đúng quy trình để răng luôn trắng sạch và chắc khỏe nhé!”
* HĐ 2: Quan sát – Đàm thoại
- Cô cho trẻ xem hình ảnh/video minh họa các bước đánh răng.
- Đàm thoại:
+ Trong hình/video, các bạn dùng những gì để đánh răng?
+ Bàn chải đánh răng dùng để làm gì?
+ Kem đánh răng có tác dụng gì?
- Cô giới thiệu quy trình đánh răng đúng và làm mẫu:
1. Lấy lượng kem vừa đủ ra bàn chải.
2. Đánh mặt ngoài răng theo vòng tròn.
3. Đánh mặt trong răn
4. Đánh mặt nhai.
5. Súc miệng sạch, nhổ nước vào chậu.
6. Lau khô miệng và rửa sạch bàn chải, cốc.
* HĐ 3: Thực hành – Luyện tập
- Chia trẻ thành nhóm nhỏ, phát đủ đồ dùng.
- Trẻ thực hành đánh răng theo các bước cô vừa hướng dẫn.
- Cô quan sát, chỉnh sửa tư thế cầm bàn chải, hướng đưa bàn chải, cách súc miệng.
- Khen ngợi những bạn thực hiện đúng và động viên bạn chưa đúng tiếp tục cố gắng.
- Trò chơi “Ai nhanh – Ai sạch”: Nhóm nào đánh răng đúng các bước và bàn chải sạch sẽ nhất sẽ thắng.
- Trò chơi “Đúng hay sai”: Cô mô tả một hành động, trẻ trả lời “Đúng” hoặc “Sai” (VD: “Đánh răng xong để bàn chải ướt vào hộp” → Sai).
- Cô nhận xét tinh thần và kỹ năng của trẻ.
- Nhắc lại các bước đánh răng và lợi ích của việc đánh răng hàng ngày.
- Khuyến khích trẻ đánh răng buổi sáng, sau khi ăn và trước khi đi ngủ.

Đánh giá trẻ hàng ngày:
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